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BÁO CÁO  

Về giá cả thị trường tự do trong và sau Tết Nguyên đán 2023 

 

I. Tổng quan chung về tình hình giá cả thị trường trong và sau Tết 

Nguyên đán 2023: 

Hàng hóa phục vụ nhu cầu Tết trên thị trường phong phú về chủng loại, đa 

dạng về mẫu mã, nguồn cung hàng hóa dồi dào. Trong những ngày Tết Nguyên 

đán, nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tuy có tăng so với trước đó nhưng không 

tăng đột biến. Giá cả các loại hàng hóa phục vụ Tết trong những ngày Tết ít biến 

biến động lớn, hàng hóa lưu thông thông suốt, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu 

dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trong dịp Tết Quý Mão năm 2023 

và không xảy ra tình trạng đầu cơ găm hàng, nâng giá bất hợp lý gây ảnh hưởng 

đến người tiêu dùng.  

 Lương thực, thực phẩm: Giá lương thực thực phẩm biến động tùy theo 

từng mặt hàng. Giá phổ biến một số mặt hàng như sau: 

- Gạo dẻo thường 13.000- 14.000 đồng/kg; gạo dẻo thơm Đài Loan 22.000-

23.000 đồng/kg; gạo nếp sáp 19.000-20.000 đồng/kg, gạo nếp thơm (nếp Thái) ở 

mức 28.000-30.000 đồng/kg. 

- Thịt heo ba rọi, thịt heo mông sấn 115.000-125.000 đồng/kg; thịt heo hơi 

53.000 đồng/kg; thịt gà ta 150.000-160.000 đồng/kg; thịt bò loại 1 ở mức: 

275.000-285.000 đồng/kg.  Giá các loại thủy, hải sản  tương đối ổn định, cụ thể 

như sau: Giá Cá lóc đồng: 90.000-105.000 đồng/kg; cá lóc nuôi: 60.000-70.000 

đồng/kg; cá rô đồng 60.000-70.000 đồng/kg. 

 - Giá các loại rau, củ quả biến động so với cùng kỳ tháng trước. Cụ thể, 

mức giá phổ biến của các mặt hàng như sau: Cải trắng 25.000 đồng/kg; cà chua: 

35.000 đồng/kg; bí xanh: 20.000 đồng/kg. 

- Muối xay trộn Iốt: 6.000 đồng/kg, dầu ăn Neptune: 60.000-63.000 đồng/lít, 

dầu ăn Simply: 62.000-65.000 đồng/kg, Giá đường ở mức: 24.000 đồng/kg, mì ăn 

liền Omachi 230.000-240.000 đồng/thùng, mì ăn liền Hảo Hảo: 115.000-118.000 

đồng/thùng. 

Xăng, dầu: Giá các loại xăng, dầu biến động theo giá thị trường chung của 

cả nước. Giá xăng, dầu hiện tại ở mức: Xăng RON 95: 22.590 đồng/lít ; xăng sinh 

học E5 RON 92: 21.770 đồng/lít; Dầu diesel 0,05%S: 22.060 đồng/lít;  

Khí hóa lỏng: Giá gas bán lẻ tại các đại lý, cửa hàng kinh doanh khí đốt gas 

hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tính đến thời điểm hiện nay tối đa ở mức: 

462.000 đồng/bình/12kg. 
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Vật liệu xây dựng: Giá các mặt hàng vật liệu xây dựng ổn định so với tháng 

trước, cụ thể: Thép Pomina loại cuộn φ6, φ8: 14.836 đồng/kg; Giá cát xây dao 

động từ 480.000 - 500.000 đồng/m3; Giá cát tô dao động từ 530.000 - 550.000 

đồng/m3; Đá xây dựng trên địa bàn tỉnh loại 1×2 từ 290.000 - 300.000 đồng/m3; 

Gạch đất sét nung (Tuynel) 80x80x180mm dao động từ 1.000-1.150 đồng/viên. 

Nhóm hàng vật tư nông nghiệp: Giá một số mặt hàng phân bón trong 

tháng ổn định, cụ thể như sau: Phân urê Phú Mỹ: 750.000-800.000 đồng/bao; 

phân Kali Nga: 900.000-950.000 đồng/bao; NPK đầu trâu vàng: 790.000-850.000 

đồng/bao; NPK đầu trâu xanh: 1.050.000 đồng/bao; phân lân Văn Điển: 240.000-

260.000 đồng/bao; phân SA Nhật: 500.000-550.000 đồng/bao. 

Nông sản: Giá cà phê nhân xô 5% đen vỡ: 41.600 - 41.800 đồng/kg , Giá 

hạt tiêu đen: 57.000-59.000 đồng/kg. 

Vàng, ngoại tệ: Giá vàng, ngoại tệ trên địa bàn tỉnh Đăk Nông biến động 

theo thị trường chung trong nước và thế giới, giá vàng 99,9% (vàng trang sức) tại 

các doanh nghiệp, đại lí kinh doanh vàng, bạc, đá quý hiện tại ở mức: mua vào: 

5.335.000 đồng/chỉ; bán ra: 5.465.000 đồng/chỉ.  

Tỷ giá giao dịch của đồng Việt Nam so với Đôla Mỹ tại ngân hàng thương 

mại trong tháng: 23.450 đồng/USD. 

II. Tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 03/CT-BTC 

ngày 12/12/2022 của Bộ Tài chính: 

1. Về công tác xây dựng phương án hỗ trợ công tác dự trữ hàng hóa thiết 

yếu phục vụ Tết: 

- Qua theo dõi, khảo sát, kiểm tra đến ngày 20/01/2023 (29 Âm lịch) các cơ 

sở kinh doanh, doanh nghiệp thương mại, các nhà phân phối hàng hóa, các tổng 

đại lý, Siêu thị Co.opmart Gia Nghĩa, các Trung tâm thương mại và các hộ tiểu 

thương kinh doanh tại 46 chợ truyền thống đã chuẩn bị, dự trữ  đầy đủ nguồn 

hàng, các hàng hóa thiết yếu  như: gạo, nếp tẻ, đường, dầu ăn, nước mắm, thịt 

heo, thịt bò, thịt gia cầm, rau củ quả, rượu, bia, nước ngọt, bánh kẹo…doanh 

nghiệp đã chủ động phương án kinh doanh, bố trí  khoảng 322 tỷ đồng vốn tự có 

và vốn vay từ các tổ chức tín dụng để dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết, cụ 

thể: 

+ Siêu thị Co.opmart Đắk Nông (Địa chỉ: Đường Huỳnh Thúc Kháng, 

phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa) đã bố trí vốn 35 tỷ đồng để dự trữ 

khoảng 30.000 mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, bao gồm: Thực phẩm công nghệ, 

thực phẩm tươi sống, hóa mỹ phẩm, thời trang may mặc và đồ dùng gia đình. 

+ Khu phức hợp thương mại và dịch vụ Tất Thắng (Địa chỉ: thị trấn Ea 

T’ling, huyện Cư Jút) thuộc Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Tất Thắng 

dự trữ hàng hóa với số vốn 3 tỷ đồng để dự trữ khoảng 5.000 mặt hàng tiêu dùng 

thiết yếu, bao gồm: Thực phẩm công nghệ, thực phẩm tươi sống, hóa mỹ phẩm, 

thời trang may mặc và đồ dùng gia đình. 
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+ Cửa hàng kinh doanh Hoàng Hảo, thành phố Gia Nghĩa đã bố trí 3 tỷ 

đồng để dự trữ khoảng 4.000 mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, bao gồm: Thực phẩm 

công nghệ, hóa mỹ phẩm và đồ dùng gia đình. 

 + Cửa hàng kinh doanh Phượng Hóa, thành phố Gia Nghĩa đã bố trí 5-6 tỷ 

đồng để dự trữ khoảng 5.000 mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, bao gồm: Thực phẩm 

công nghệ, hóa mỹ phẩm và đồ dùng gia đình. 

+ 07 điểm tự hào hàng Việt Nam, bao gồm: Cửa hàng kinh doanh tổng hợp 

thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần Lương thực TP. Hồ Chí Minh - Foodcomart 

Đắk Nông (huyện Đắk R’lấp), tạp hóa Thu Huyền (huyện Tuy Đức), Hộ kinh 

doanh Hùng Phát (huyện Đắk G’Long), tạp hóa Nga Cảnh (huyện Krông Nô), 

Siêu thị mini Thanh Hiền (huyện Đắk Song), tạp hóa Đại Mến (huyện Cư Jút), tạp 

hóa Hoàng Oanh (huyện Đắk Mil) với tổng mức dự trữ hàng hóa phục vụ Tết vào 

khoảng 20 tỷ đồng. 

+ 20 cửa hàng tiện lợi thuộc hệ thống Bách hóa xanh đã bố trí 100 tỷ đồng 

để dự trữ khoảng 6.000 mặt hàng thiết yếu, bao gồm: Thực phẩm tươi sống, hóa 

mỹ phẩm và đồ dùng gia đình. 

+ Các nhà phân phối lớn như: Công ty TNHH MTV DV&TM Triệu Đạt, 

Công ty TNHH MTV TM Tuyết Trang, DNTN Thúy Phương, huyện Đắk Mil; 

DNTN Thủy Khương, Công ty TNHH MTV Thủy Lợi, huyện Đắk R’Lấp; Công 

ty TNHH MTV Win Win, DNTN Kim Thận, Thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đắk 

Nông… đã bố trí khoảng 155 tỷ. 

Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh bán lẻ lớn trên địa bàn tỉnh đã cam kết 

bán hàng đến trưa ngày 20/01/2023 (tức ngày 29 tháng chạp âm lịch) và đến ngày 

mùng 2 Tết, các cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống và tạp hóa đã bắt đầu kinh 

doanh trở lại. Do đó, cơ bản đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường và nhu 

cầu mua sắm của nhân dân dịp Tết Nguyên đán.  

- Thực hiện hoạt động tuyên truyền về các hoạt động sản xuất, kinh doanh 

tại địa bàn tỉnh Đắk Nông trên Tạp chí Công Thương điện tử. 

- Thường xuyên phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường  hoạt 

động kiểm tra, giám sát thị trường đối với các vấn đề về giá, chất lượng sản 

phẩm, các quy định về an toàn thực phẩm, các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá 

trái pháp luật trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với Báo Đắk Nông, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk 

Nông thông tin đầy đủ, kịp thời về thị trường, giá cả hàng hóa vào 03 ngày/1 

tuần. 

2. Về công tác đấu tranh chống buôn lậu, thương mại và hàng giả và chống 

thất thu Thuế: 

Ban chỉ đạo 389/ĐP đã ban hành và triển khai kế hoạch số 814/KH-BCĐ, 

ngày 26/12/2022 của Ban chỉ dao 389/ĐP, Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, 

gian lận thương mại, hàng giả trước trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 

2023, trong đó: 
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- Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng: Bộ Đội Biên 

phòng, Công an, Hải quan, Thuế, Cục quản lý thị trường…trong công tác phát 

hiện và xử lý hành vi chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm soát xử lý vi phạm trong thị trường 

nội địa; chú trọng đối với các mặt hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượnghàng 

vi phạm quyền sở hữu trí tuệ được bày bán công khai trên các trang mạng điện tử, 

cửa hàng kinh doanh, tạp hóa, đại lý… 

         - Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật, vận động 

các cơ sở kinh doanh ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng kém 

chất lượng, vi phạm an toàn thực phẩm và kiểm tra giám sát việc thực hiện cam 

kết đó. Đồng thời nâng cao ý thức để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh và nhân dân hiểu, chủ động tố giác tội phạm không tiếp tay cho buôn lậu, 

sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm, giân lận thương mại, góp phần bảo vệ 

quyền lợi, lợi ích chính đáng của doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh chân 

chính và người tiêu dùng. 

3.  Về việc theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường trước, trong 

và sau Tết:  

- Triển khai, đôn đốc các Sở ban ngành và UBND các huyện, thành phố về 

việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên 

đán năm 2023; đồng thời báo cáo Sở Tài chính đảm bảo thời gian quy định theo 

chỉ đạo tại Công văn số 208/UBND-KT ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh và Chỉ 

thị số 03/CT-BTC ngày 12/12/2022 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác 

quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

- Theo dõi sát diễn biến thị trường giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ 

Tết Nguyên đán năm 2023 trên địa bàn tỉnh. 

Trên đây là Báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông về tình hình diễn biến 

giá cả thị trường trong và sau Tết Nguyên đán năm 2023 trên địa bàn tỉnh./. 
Nơi nhận: 

- Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá); 

- UBND tỉnh (b/c) 

- BCĐ389 (b/c); 

- Ban Giám đốc; 

- Website Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông; 

- Lưu VT, GCS&TCDN  (05 bản). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Phò 
 

 

 

 

 



Phụ lục: 

BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG TỰ DO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG THÁNG 01 NĂM 2023 

(Kèm theo Báo cáo giá cả thị trường số                /BC-STC ngày       /02/2023 của Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông) 

Mã 

hàng 

hóa 

Tên hàng hóa, 

dịch vụ 

Đặc điểm kinh tế, 

kỹ thuật, quy cách 

Đơn vị 

tính 
Loại giá 

Giá kỳ 

trước 
Giá kỳ này 

Mức tăng 

(giảm) 

Tỷ lệ tăng 

(giảm) 

(%) 

Ghi chú 

1 LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM       

01.0001 Gạo tẻ thường 
 Khang dân hoặc 

tương đương 
đ/kg Giá bán lẻ 13.000 13.000 0 0%   

01.0002 Gạo tẻ ngon 
 Tám thơm hoặc 

tương đương 
đ/kg Giá bán lẻ 19.000 19.000 0 0%   

01.0003 
Thịt lợn hơi 

(Thịt heo hơi) 
  đ/kg Giá bán lẻ 54.000 52.000  (2.000) (3,8%)   

01.0004 

Thịt lợn nạc 

thăn (Thịt heo 

nạc thăn) 

  đ/kg Giá bán lẻ 116.000 116.000 0 0%   

01.0005 Thịt bò thăn 
Loại 1 hoặc phổ 

biến 
đ/kg Giá bán lẻ 285.000 285.000 0 0%   

01.0006 Thịt bò bắp 

Bắp hoa hoặc bắp 

lõi, loại 200 – 300 

gram/ cái 

đ/kg Giá bán lẻ 220.000 220.000 0 0%   

01.0007 Gà ta 

Còn sống, loại 1,5 

– 2kg /1 con hoặc 

phổ biến 

đ/kg Giá bán lẻ 110.000 110.000 0 0%   
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01.0008 Gà công nghiệp 

Làm sẵn, nguyên 

con, bỏ lòng, loại 

1,5 – 2kg /1 con 

hoặc phổ biến 

đ/kg Giá bán lẻ  75.000   70.000   (5.000) (7,1%)   

01.0009 Giò lụa Loại 1 kg đ/kg Giá bán lẻ  110.000   110.000  0 0%   

01.0010 Cá quả (cá lóc) 
Loại  2 con/1 kg 

hoặc phổ biến 
đ/kg Giá bán lẻ  70.000   70.000  0 0%   

01.0011 Cá chép 
Loại  2 con/1 kg 

hoặc phổ biến 
đ/kg Giá bán lẻ  70.000   70.000  0 0%   

01.0012 
Tôm rảo, tôm 

nuôi nước ngọt 
Loại 40-45 con/kg đ/kg Giá bán lẻ  220.000   220.000  0 0%   

01.0013 Bắp cải trắng 
Loại to vừa khoảng 

0,5-1kg/bắp 
đ/kg Giá bán lẻ 20.000 20.500 500    2,5%   

01.0014 Cải xanh 
Cải ngọt hoặc cải 

cay theo mùa 
đ/kg Giá bán lẻ 19.000 19.000 0 0%   

01.0015 Bí xanh 
Quả từ 1-2 kg hoặc 

phổ biến 
đ/kg Giá bán lẻ 15.000 15.500 500    2,5%   

01.0016 Cà chua 
Quả to vừa, 8-10 

quả/kg 
đ/kg Giá bán lẻ 30.000 30.000 0 0%   

01.0017 Muối hạt Gói 01 kg đ/kg Giá bán lẻ  5.000   5.000  0 0% Muối iốt 

01.0018 Dầu thực vật Chai 01 lít đ/lít Giá bán lẻ  48.000   60.000  12.000 25% 

Dầu Tường 

An cooking 

oil 

01.0019 
Đường trắng kết 

tinh, nội 
Gói 01 kg đ/kg Giá bán lẻ  24.000   24.000  0 0% 

Đường kính 

RS 

01.0020 
Sữa bột dùng 

cho trẻ em dưới 
 đ/hộp Giá bán lẻ 995.000 995.000 0 0% 

Sữa bột 

Pediasure 
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06 tuổi 

2  
 

    

02.0061 Phân đạm urê 
Có hàm lượng Nitơ 

(N) tổng số ≥ 46%; 

đ/kg, 

gói, bao 
Giá bán lẻ 800.000 800.000 0 0% 

Urê Phú Mỹ, 

bao 50 kg 

02.0062 Phân NPK 

Có tổng hàm lượng 

các chất dinh 

dưỡng Nitơ tổng số 

(Nts), lân hữu hiệu 

(P2O5hh), kali hữu 

hiệu (K2Ohh) ≥ 

18%. 

đ/kg, 

gói, bao 
Giá bán lẻ 850.000 850.000 0 0% 

NPK đầu trâu 

vàng, bao 50 

kg 

3        

03.0001 Nước khoáng Chai nhựa 500ml đ/chai Giá bán lẻ 6.000 6.000 0 0%  Aquafina 

03.0002 Rượu vang nội Chai 750ml đ/chai Giá bán lẻ 110.000 110.000 0 0% 
 Rượu vang 

trắng Đà Lạt  

03.0003 
Nước giải khát 

có ga 

Thùng 24 lon 

330ml loại phổ 

biến 

đ/thùng 

24 lon 
Giá bán lẻ 204.000 204.000 0 0% Pepsi 
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03.0004 Bia lon 

Thùng 24 lon 

330ml loại phổ 

biến 

đ/thùng 

24 lon 
Giá bán lẻ 400.000 400.000 0 0%  Tiger bạc 

4 VẬT LIỆU XÂY DỰNG,  CHẤT ĐỐT, NƯỚC SINH HOẠT 
 

    

04.0001 Xi măng PCB40 bao 50kg đ/bao Giá bán lẻ 93.046 96.700 0 0% 

Xi măng 

Vicem Hạ 

Long (giá tại 

Gia Nghĩa) 

04.0002 Thép xây dựng 
 Thép cuộn Ø6 mm 

CB240T 
đ/kg Giá bán lẻ 15.636 14.836 (800) (5,3)% Tại Gia nghĩa 

04.0003 Cát xây 

Mua rời dưới 

2m3/lần, tại nơi 

cung ứng (không 

phải nơi khai thác) 

đ/m3 Giá bán lẻ 420.000 420.000 0 0% Tại Gia nghĩa 

04.0004  Cát vàng 

Mua rời dưới 

2m3/lần, tại nơi 

cung ứng (không 

phải nơi khai thác) 

đ/m3 Giá bán lẻ 470.000 470.000 0 0% Tại Gia nghĩa 
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04.0006  Gạch xây 

Gạch đất sét nung 

(Tuynel) 

40x80x180mm 

đ/viên Giá bán lẻ 900 900 0 0% Tại Gia nghĩa 

04.0007  Ống nhựa Phi 90 loại 1 đ/m Giá bán lẻ 89.376 89.376 0 0% 

Ống HDPE 

Bình Minh 90 

x 4,3 mm (8 

bar) 

04.0008  Gas đun 

Loại bình 12kg 

(không kể tiền 

bình) 

đ/bình Giá bán lẻ 430.000 440.000 10.000 23% 

Petrolimex 

(giá bán lẻ tối 

đa) 

04.0009 
Nước sạch sinh 

hoạt 

Công ty cấp nước 

và Phát triển đô thị 

Đắk Nông 

đ/m3 Giá bán lẻ 11.714 11.714 0 0% 

Giá tại Gia 

Nghĩa đối với 

10 m3 đầu 

tiên  

5 THUỐC CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI       

6 DỊCH VỤ Y TẾ    

7 GIAO THÔNG       

07.0001 
Trông giữ xe 

máy 
  đ/lượt Giá bán lẻ 5.000 5.000 0 0% Cả ngày+đêm 

07.0002 Trông giữ ô tô   đ/lượt Giá bán lẻ 20.000 20.000 0 0% Cả ngày+đêm 
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07.0003 
Giá cước ô tô đi 

đường dài 

BX.Gia nghĩa-

BX.Miền đông 
đ/vé Giá bán lẻ 145.000 145.000 0 0%   

07.0004 
Giá cước xe 

buýt công cộng 

Đi trong nội tỉnh, 

dưới 30km 
đ/vé Giá bán lẻ 15.000 15.000 0 0%   

07.0005 Giá cước taxi 
 Lấy giá 10km đầu, 

loại xe 4 chỗ 
đ/km Giá bán lẻ 12.000 12.000 0 0% 

Taxi mai 

linh-T.Vios 

07.0006 
Xăng E5 Ron 

92 
  đ/lít Giá bán lẻ 23.120 20.360 (2.760)  (13,6)%  

Điều chỉnh 

ngày 

21/12/2022 

07.0007 Xăng Ron 95   đ/lít Giá bán lẻ 24.250 21.110 (3.140) (14,9)% 

Điều chỉnh 

ngày 

21/12/2022 

07.0008 Dầu Diezel Diezel 0,05S-II đ/lít Giá bán lẻ 25.290 22.030 (3.260) (14,8)% 

Điều chỉnh 

ngày 

21/12/2022 

8 DỊCH VỤ GIÁO DỤC       

08.0001 

Dịch vụ giáo 

dục trường 

mầm non công 

lập 

Các trường khu 

vực I 

Đồng/th

áng 
Giá bán lẻ 30.000 30.000 0 0%   

08.0002 

Dịch vụ giáo 

dục trường 

trung học cơ sở 

công lập (lớp 8) 

Các trường khu 

vực I 

Đồng/th

áng 
Giá bán lẻ 35.000 35.000 0 0%   
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08.0003 

Dịch vụ giáo 

dục trường 

trung học phổ 

thông công lập 

(lớp 11) 

Các trường khu 

vực I 

Đồng/th

áng 
Giá bán lẻ 45.000 45.000 0 0%   

9 
GIẢI TRÍ VÀ 

DU LỊCH 
    

 
          

09.0002 

 Phòng khách 

sạn 3 sao hoặc 

tương đương 

 Hai giường đơn 

hoặc 1 giường đôi, 

có tivi, điêu hòa 

nước nóng, điện 

thoại cố định, vệ 

sinh khép kín,Wifí 

đ/ngày-

đêm 
Giá bán lẻ 280.000 280.000 0 0% 

Khách sạn 

19/8, phòng 1 

giường đôi 

10 VÀNG, ĐÔ LA MỸ       

10.0001  Vàng 99,99% 
 Kiểu nhẫn tròn 1 

chỉ 
đ/chỉ Giá bán lẻ 5.310.000 5.330.000 20.000 38% 

Giá bán ra 

ngày 

29/12/2022 

10.0002  Đô la Mỹ  Loại tờ 100USD đ/USD Giá bán lẻ 24.800 23.730 (1.070) (7,5)%  

Giá bán ra 

ngày 

31/12/2022 

tại Ngân hàng 

Vietcombank 
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